
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,080.01 4.22% -27.92%
VN30 1,092.99 4.83% -28.83%
HNX 215.96 2.35% -54.44%
UPCOM 72.21 1.12% -35.92%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 2,208.93
Tổng GTGD (tỷ) 20,386.98 -16.25% -34.39%

INTRADAY VNINDEX 2/12/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,500 2.21% -28.38%
FUEMAV30 12,900 4.03% -28.69%
FUESSV30 13,700 2.24% -27.89%
FUESSV50 15,030 6.90% -34.37%
FUESSVFL 14,700 1.38% -34.61%
FUEVFVND 23,260 2.97% -17.08%
FUEVN100 13,510 3.29% -37.10%

VN30F2306 1,079 5.78%
VN30F2303 1,082 5.97%
VN30F2301 1,100 6.99%
VN30F2212 1,101 7.00%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,777.90 -1.59% -3.52%
Shanghai 3,156.14 -0.29% -13.29%
Kospi 2,434.33 -1.84% -18.25%
Hang Seng 18,675.35 -0.33% -20.18%
STI (Singapore) 3,259.14 -1.02% 4.34%
SET (Thái Lan) 1641.63 -0.41% -0.96%
Dầu Brent ($/thùng) 86.94 0.31% 13.65%
Vàng ($/ounce) 1,815.25 0.10% -0.30%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 5.38% 26 457
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 180
TPCP - 5 năm 4.84% -6 383
TPCP - 10 năm 4.88% -5 288
USD/VND 24,350 -1.18% 6.15%
EUR/VND 25,863 -2.30% -2.29%
CNY/VND 3,508 -1.04% -4.10%
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Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm chiều 2/12 trước khi Mỹ công bố số
liệu việc làm. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi những diễn biến ở Trung Quốc
trong bối cảnh có các dấu hiệu cho thấy nước này đang hướng tới nới lỏng các
biện pháp phòng chống COVID nghiêm ngặt khiến nền kinh tế đất nước sụt giảm
tăng trưởng trong năm nay. 

Tỷ giá USD hôm nay tại các ngân hàng bất ngờ giảm mạnh, giá mua bán USD giảm 
khoảng 500 đồng/USD so với phiên trước, thị trường tự do cùng xu hướng đi 
xuống. Cùng chung diễn biến với thị trường quốc tế, đồng Đô la Mỹ giảm mạnh 
trước phát biểu của Chủ tịch Fed rằng tốc độ tăng lãi suất của Fed có thể chậm lại 
trong tháng 12. 

Ngày thực hiện

VN-Index kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12 bùng nổ cả về mặt khối 
lượng và điểm số. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chung  ghi nhận 
thanh khoản đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2022 đi kèm với mức tăng trưởng 
hơn 12% cho cả tuần.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 85,000     6.25% 16.28% 1,824,869        1,967,281        
BID 41,200     5.64% 3.00% 3,751,684        2,687,521        
CTG 27,950     6.88% 8.33% 17,334,079     12,396,804      
TCB 28,800     5.11% 25.22% 17,890,724     15,412,137      
VPB 17,300     2.98% 11.61% 45,032,054     38,732,926      
MBB 18,800     5.62% 16.05% 32,352,059     28,793,044      
HDB 16,500     3.45% 10.37% 4,053,065        3,987,131        
TPB 22,800     4.59% 12.32% 16,525,048     12,448,691      
STB 20,850     6.92% 10.32% 75,846,287     38,956,396      
VIB 21,400     7.00% 16.94% 16,374,078     12,167,895      
ACB 23,500     4.44% 9.30% 8,157,024        6,983,209        
NVL 23,800     1.93% 16.38% 92,741,469     92,414,689      
KDH 29,100     6.99% 29.62% 7,276,971        3,366,456        
PDR 15,600     6.85% 20.93% 94,561,939     71,879,849      
GAS 111,200  4.41% 6.11% 1,149,915        1,087,482        
POW 11,700     4.46% 7.83% 24,801,141     19,072,202      
PLX 31,450     1.45% 11.33% 1,914,436        1,820,070        
VIC 68,800     4.24% 5.85% 5,216,633        4,574,258        
VHM 57,200     6.92% 21.70% 8,125,413        7,825,786        
VRE 31,550     5.17% 15.15% 4,340,121        4,673,392        
VNM 84,000     1.94% 2.19% 3,587,392        4,182,137        
MSN 103,900  4.95% 10.53% 1,955,906        1,877,149        
SAB 177,000  0.91% -1.67% 489,475           443,823            
BVH 48,200     0.84% 2.77% 1,649,742        1,480,089        
VJC 106,500  3.20% 4.41% 1,100,920        1,366,105        
FPT 77,400     3.61% 7.50% 4,178,802        4,107,672        
MWG 47,000     6.70% 24.34% 9,911,611        8,830,247        
GVR 15,500     4.73% 14.81% 4,896,420        3,904,976        
SSI 19,450     6.87% 13.74% 64,754,975     43,871,291      
HPG 19,450     6.87% 27.12% 82,642,606     65,674,023      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Sau khi tăng trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu các loại tại kỳ điều chỉnh chiều 
1/12, Quỹ bình ổn xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã 
tăng thêm 70 tỷ đồng.
Công ty phần mềm trong danh sách Fortune 50 có vốn hóa thị trường 50 tỷ 
USD - Dassault Systèmes là đối tác giúp thực hiện chuyển đổi số cho các khối 
kinh doanh của VinFast và Vinhomes.
VNM: Vinamilk dự kiến trả cổ tức đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 14% bằng tiền mặt 
và sẽ thanh toán vào cuối tháng 2 năm sau.

FPT: Ngày 1/12/2022 - Trong khuôn khổ sự kiện trực tuyến Lễ trao giải của Dự 
án Đánh giá Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN (ACGS) năm 2021, FPT là công ty 
công nghệ duy nhất được vinh danh Top 3 doanh nghiệp Việt Nam có điểm 
quản trị công ty tốt nhất trong khu vực ASEAN. Đây là năm thứ 2, FPT được 
xướng tên trong danh sách này.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

KDH: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, bà Mai Trần 
Thanh Trang đã hoàn tất mua vào 100% số lượng cổ phiếu đã đăng ký là 10 
triệu đơn vị.

BID: BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn (BIDV) mới đây thông báo bán đấu giá khoản 
nợ của Công ty cổ phần Sản xuất nhựa Triệu Du Bổn. Cụ thể, khoản nợ có giá 
trị tính đến ngày 25/11/2022 là trên 211 tỷ đồng bao gồm dư nợ gốc gần 194 tỷ 
đồng; dư nợ lãi hơn 17.5 tỷ đồng.

Nội dung

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khởi công trong tháng 12 này;

FT: Nhật Bản "không thể tồn tại" nếu thiếu dầu và khí đốt của Nga;

Bà Rịa - Vũng Tàu: Những cơ sở và bước đi ban đầu để hình thành khu thương mại tự do Cái Mép Hạ;

Khách hàng ồ ạt rút tiền, Credit Suisse chìm sâu vào khủng hoảng.

Mỹ hủy cáo buộc Công chúa Huawei theo thỏa thuận riêng;

Những thay đổi lớn về chính sách tiền lương từ năm 2023;
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